	Nội dung kiến thức
	Chuẩn cần KT
	Mức độ kiến thức
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	Bài 1: Dao động điều hòa
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	
	1

0.25đ

2.5%
	
	
	
	1 câu

0.25 điểm

2.5 %

	Bài 3: Con lắc lò xo
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	
	1

0.25đ

2.5%
	
	
	1

0.25đ

2.5%
	2 câu

0.5 điểm

5 %

	Bài 3: Con lắc đơn
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	
	1

0.25đ

2.5%
	1

0.25đ

2.5%
	
	
	2 câu

0.5 điểm

5 %

	Bài 4: Các loại dao động
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	
	
	
	1

0.25đ

2.5%
	
	1 câu

0.25 điểm

2.5 %

	Bài 5: Tổng hợp dao động
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	
	
	1

0.25đ

2.5%
	
	
	1 câu

0.25 điểm

2.5 %

	Điện tích – Điện trường
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	
	1

0.25đ

2.5%
	
	
	
	1 câu

0.25 điểm

2.5 %

	Dòng điện không đổi
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	
	1

0.25đ

2.5%
	
	
	
	1 câu

0.25 điểm

2.5 %

	Cảm ứng điện từ - Từ trường
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	
	
	
	1

0.25đ

2.5%
	
	1 câu

0.25 điểm

2.5 %

	Khúc xạ -Thấu kính
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	
	
	1

0.25đ

2.5%
	
	
	1 câu

0.25 điểm

2.5 %

	Bài 6: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	
	1

0.25đ

2.5%
	1

0.25đ

2.5%
	
	
	2 câu

0.5 điểm

5 %

	Bài 7: Giao thoa sóng
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	
	1

0.25đ

2.5%
	
	
	1

0.25đ

2.5%
	2 câu

0.5 điểm

5 %

	Bài 8: Sóng dừng
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	
	1

0.25đ

2.5%
	
	
	
	1 câu

0.25 điểm

2.5 %

	Bài 9: Các đặc trưng của âm
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	
	1

0.25đ

2.5%
	
	
	
	1 câu

0.25 điểm

2.5 %

	Bài 10: Đại cương về dòng điện xoay chiều
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	
	
	
	1

0.25đ

2.5%
	
	1 câu

0.25 điểm

2.5 %

	Bài 11: Các mạch điện xoay chiều
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	
	1

0.25đ

2.5%
	
	
	
	1 câu

0.25 điểm

2.5 %

	Bài 12: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	
	1

0.25đ

2.5%
	1

0.25đ

2.5%
	
	1

0.25đ

2.5%
	3 câu

0.75 điểm

7.5 %

	Bài 13: Công suất của mạch điện xoay chiều
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	
	
	1

0.25đ

2.5%
	1

0.25đ

2.5%
	
	2 câu

0.5 điểm

5 %

	Bài 14: Truyền tải điện năng. máy biến áp
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	
	1

0.25đ

2.5%
	
	
	
	1 câu

0.25 điểm

2.5 %

	Bài 16: Mạch dao động
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	
	1

0.25đ

2.5%
	1

0.25đ

2.5%
	
	
	2 câu

0.5 điểm

5 %

	Bài 17: Điện từ trường. Sóng điện từ. Liên lạc bằng sóng  vô tuyến
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	
	1

0.25đ

2.5%
	
	
	
	1 câu

0.25 điểm

2.5 %

	Bài 18: Tán sắc ánh sáng
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	
	1

0.25đ

2.5%
	
	
	
	1 câu

0.25 điểm

2.5 %

	Bài 19: Giao thoa ánh sáng
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	
	
	
	1

0.25đ

2.5%
	1

0.25đ

2.5%
	2 câu

0.5 điểm

5 %

	Bài 20: Các loại quang phổ. các bức xạ không nhìn thấy
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	
	1

0.25đ

2.5%
	
	
	
	1 câu

0.25 điểm

2.5 %

	Bài 21: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	
	
	1

0.25đ

2.5%
	
	
	1 câu

0.25 điểm

2.5 %

	Bài 22: Hiện tượng quang điện trong. Hiện tượng quang – phát quang. Laze
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	
	1

0.25đ

2.5%
	
	
	
	1 câu

0.25 điểm

2.5 %

	Bài 23: Mẫu nguyên tử Bo
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	
	
	
	1

0.25đ

2.5%
	
	1 câu

0.25 điểm

2.5 %

	Bài 24: Tính chất và cấu tạo hạt nhân
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	
	1

0.25đ

2.5%
	
	
	
	1 câu

0.25 điểm

2.5 %

	Bài 25: Năng lượng liên kết hạt nhân. Phản ứng hạt nhân
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	
	
	1

0.25đ

2.5%
	
	
	1 câu

0.25 điểm

2.5 %

	Bài 26: Hiện tượng phóng xạ
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	
	1

0.25đ

2.5%
	
	
	
	1 câu

0.25 điểm

2.5 %

	Bài toán thực hành chương Dao động
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	
	
	1

0.25đ

2.5%
	
	
	1 câu

0.25 điểm

2.5 %

	Bài 15: Máy phát điện, động cơ điện
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ phầm trăm:
	
	1

0.25đ

2.5%
	
	
	
	1 câu

0.25 điểm

2.5 %

	Tổng số câu:

Tổng số điểm:
Tỷ lệ phầm trăm:
	
	20 câu

5 điểm

50 %
	10 câu

2.5 điểm

25 %
	6 câu

1.5 điểm

15 %
	4 câu

1 điểm

10 %
	40 câu

10 điểm

100 %


